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1. Tên sáng kiến: Giúp học sinh lớp 12 phát huy tinh thần tự học qua hoạt động hướng dẫn chuẩn bị cho các tiết học làm văn.

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Ngữ văn.

3. Tác giả: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hạnh 

Giới tính: Nữ

Sinh ngày 02 tháng 9 năm 1978

Trình độ chuyên môn: cử nhân Ngữ văn

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn 

Đơn vị công tác: Trường Trung học phổ thông Đồng Gia

Điện thoại: 0166 5972 793

4. Chủ đầu tư sáng tạo ra sáng kiến: Trường Trung học phổ thông Đồng Gia

Địa chỉ: thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203 724 104

5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Trung học phổ thông Đồng Gia; địa chỉ: thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 

- Về phía nhà trường: quan tâm đến chất lượng giáo dục chung và chất lượng giáo dục của môn Ngữ văn nói riêng; tạo điều kiện để giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn; tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động phục vụ cho việc nâng cao chất lượng môn Ngữ văn.

- Đối với giáo viên: Có tình yêu đối với nghề, có nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục, luôn có tinh thần học hỏi và có mong muốn nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, có ý thức đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn.

- Đối với học sinh: cần có tinh thần ham học hỏi, có ý thức tự học, có tư tưởng đúng đắn, có ước mơ, khát vọng chính đáng.

6. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: năm học 2013 – 2014.

	TÁC GIẢ

Nguyễn Thị Hạnh
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG

SÁNG KIẾN


TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

- Đặc trưng của môn Ngữ văn: giúp học sinh phát triển các năng lực tổng quát liên quan đến nhiều môn học khác (năng lực: tư duy, sáng tạo, tự học), năng lực đặc thù của bộ môn (năng lực: sử dụng ngôn ngữ, thẩm mĩ,  cảm thụ văn học) và giáo dục tình cảm, nhân cách người học sinh.

- Mục tiêu giáo dục của môn Ngữ văn:

+ Phát triển năng lực giao tiếp ở các hình thức: nghe, nói, đọc, viết; năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin, năng lực sử dụng Tiếng Việt trong giao tiếp ở những hoàn cảnh cụ thể trong đời sống.

+ Phát triển nhiều nhóm năng lực khác: thẩm mĩ, tư duy, sáng tạo,  giải quyết vấn đề, đánh giá, tự quản bản thân, hợp tác…

+ Phát triển phương pháp học tập, đặc biệt là phương pháp tự học.

+ Trang bị những kiến thức phổ thông, cơ bản và hiện đại về Tiếng Việt và Văn học, bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và Văn học, giúp học sinh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc; trang bị những kiến thức và kĩ năng theo định hướng nghề nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng của sáng kiến là học sinh lớp 12 với mục đích là giúp các em học sinh lớp 12 phát huy tinh thần tự học để có thể “tự học suốt đời”, thích ứng với cuộc sống sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

3. Nội dung sáng kiến

- Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến:

+ Nhận ra thực trạng việc dạy học môn Ngữ văn nói chung và dạy học Làm văn nói riêng ở đơn vị trường Trung học phổ thông Đồng Gia để có hướng đổi mới nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục đề ra đối với môn Ngữ văn.

+ Nhận ra tầm quan trọng của môn Ngữ văn và phân môn Làm văn trong việc phát huy tinh thần tự học ở học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12.

- Khả năng áp dụng của sáng kiến: 

+ Các biện pháp hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài đều rất gần gũi, thiết thực, dễ áp dụng, có thể áp dụng cho nhiều khối lớp, nhiều đối tượng học sinh khi dạy học Ngữ văn.

+ Không chỉ áp dụng cho phân môn Làm văn mà còn có thể áp dụng cho các tiết học khác của môn Ngữ văn (Văn học, Tiếng Việt), áp dụng đối với các tiết học có chứa đựng kiến thức lí thuyết, các tiết học thực hành rèn luyện kĩ năng hay thao tác nào đó, các tiết ôn tập…

- Lợi ích thiết thực của sáng kiến:

+ Giúp học sinh phát huy tinh thần tự học qua các tiết học Làm văn, gắn bó hơn với môn Ngữ văn. 

+ Giúp giáo viên có ý thức trách nhiệm cao với bài dạy, có ý thức đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới thực hiện mục tiêu giáo dục của môn Ngữ văn trong thời hiện đại.

4. Kết quả đạt được của sáng kiến

Sáng kiến đã được thực nghiệm trong hai năm học (2013 – 2014 và 2014 – 2015) với đối tượng học sinh lớp 12 và kết quả bước đầu cũng khả quan: nhiều  học sinh chủ động hơn với các tiết học Ngữ văn nói chung và các tiết học Làm văn nói riêng, hiệu quả giờ học cũng cao hơn… 

5. Kiến nghị

- Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương: 

+ Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, giúp giáo viên tiếp cận được với các phương pháp dạy học hiện đại, có thể giao lưu, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp.

+ Phổ biến các sáng kiến có tính thiết thực đến các trường trung học hoặc chia sẻ trên website của Sở để giáo viên tham khảo, học tập và áp dụng.

- Đối với nhà trường: luôn tạo điều kiện, đầu tư thiết bị, tài liệu và kinh phí cần thiết cho hoạt động dạy học Ngữ văn; tạo điều kiện cho nhóm chuyên môn được học tập nâng cao trình độ và tiếp cận với những phương pháp dạy học hiện đại. 
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. HOÀN CẢNH NẢY SINH SÁNG KIẾN
1.1. Đặc trưng của môn Ngữ văn

Ngữ văn là một môn học công cụ mang tính nhân văn. Môn Ngữ văn giúp học sinh phát triển các năng lực và phẩm chất tổng quát và đặc thù, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường phổ thông nói chung. Đó là những năng lực tổng quát liên quan đến nhiều môn học: năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực hợp tác năng lực tự học; năng lực đặc thù của môn Ngữ văn: năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ và năng lực cảm thụ văn học. Đồng thời với quá trình phát triển các năng lực tổng quát và đặc thù, môn Ngữ văn có sứ mạng cao cả là giáo dục tình cảm và nhân cách cho học sinh.

1.2. Mục tiêu giáo dục của môn Ngữ văn

Môn Ngữ văn giúp học sinh phát triển năng lực giao tiếp ở tất cả các hình thức: nghe, nói, đọc, viết, trong đó bao gồm cả năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để nói và viết, sử dụng Tiếng Việt hiệu quả trong các tình huống, ngữ cảnh đa dạng của đời sống.

Môn Ngữ văn còn hướng đến phát triển nhiều nhóm năng lực khác của học sinh: năng lực thẩm mĩ, năng lực tư duy, năng lực sáng tạo, năng lực tưởng tưởng, năng lực đánh giá, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực hợp tác…
Môn Ngữ văn giúp học sinh hình thành và phát triển phương pháp học tập nhất là phương pháp tự học để có thể tự học suốt đời và biết ứng dụng những kiến thức và kĩ năng học được vào cuộc sống.

Môn Ngữ văn trang bị những kiến thức phổ thông, cơ bản và hiện đại về Tiếng Việt và Văn học, bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và Văn học, qua đó, biết trân trọng, gìn giữ và phát triển các giá trị văn hoá Việt Nam. Đồng thời, cùng với các bộ môn khác trong trường phổ thông, môn Ngữ văn còn trang bị cho học sinh những kiến thức và kĩ năng  theo định hướng nghề nghiệp. 
Để đạt được những mục tiêu giáo dục như vây, môn Ngữ văn đặt ra  yêu cầu đối với giáo viên luôn phải “sáng tạo về phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động, tích cực, tự giác học tập của học sinh. Chú trọng rèn luyện phương pháp tư duy, năng lực tự học, tự nghiên cứu; tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu hành động và thái độ tự tin trong học tập của học sinh”, giúp các em “có thói quen vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn” (Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn lớp 12).

2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ

2.1. Tình hình dạy học Ngữ văn trong trường Trung học phổ thông  Đồng Gia
2.1.1. Từ phía học sinh

Thực tế ở trường chúng tôi, có nhiều học sinh học lệch, nhiều em chỉ chú ý tới những môn xét tuyển đại học, những môn khác các em đều coi là môn “phụ” – kể cả là Ngữ văn, môn học có số tiết nhiều (3 tiết/ tuần) và là môn thi bắt buộc để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông. Do vậy, số lượng học sinh yêu thích và chọn môn Ngữ văn để xét tuyển vào đại học không nhiều. Các em không chú trọng trong nhiều giờ học Ngữ văn dẫn tới hệ quả là các em không nắm vững kiến thức cơ bản của bộ môn và còn mắc nhiều lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu, diễn đạt…
2.1.2. Từ phía giáo viên

Trong nhiều năm đi dạy, nhiều tiết đi dự giờ của đồng nghiệp – cùng bộ môn – tôi nhận thấy, có nhiều giáo viên sử dụng một giáo án đã soạn cho nhiều lớp trong khối mình dạy, thậm chí giáo án soạn một năm được sử dụng trong nhiều năm,  mà thực tế, mỗi lớp, mỗi năm các đối tượng học sinh lại có sự khác nhau. Dù rằng giáo viên đều soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kĩ năng  và định hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học và kiểm tra, đánh giá nhưng giáo án soạn chung cũng có nhiều bất cập.

Và có giáo viên chỉ chú ý đến hoạt động dạy của thầy mà không chú ý đến hoạt động học của học sinh. Ví dụ, trong tiết học tác phẩm văn học, có giáo viên chú trọng nhiều đến khâu phân tích, bình giảng theo cảm nhận chủ quan của bản thân; trong một tiết dạy chỉ đặt ra vài câu hỏi, cũng không quan tâm nhiều đến câu trả lời của học sinh, không nhận xét câu trả lời hoặc định hướng cho học sinh. Lúc này, người thầy có tâm lí nghĩ rằng mình càng dạy cho học sinh nhiều cái mình biết thì chắc là học sinh sẽ học được nhiều, sẽ học giỏi và đến khi viết bài, cứ viết được như thế là điểm sẽ cao… Nhưng thực trạng đáng buồn là, có những giờ thầy giảng bài say sưa, phân tích, bình giảng đầy nhiệt huyết bằng những lời văn “có cánh” mà thầy đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Cũng có những học sinh ngồi “say sưa” nghe và cảm thấy như đang được “rót mật vào tai”. Nhưng cũng có những học sinh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và nặng nề, ngồi ngáp vặt hoặc ngủ gật hay làm việc riêng trong giờ. Có những học sinh cũng nghe và ghi chép tỉ mỉ nhưng sau tiết học cái đọng lại là “một mớ ấn tượng” (chữ dùng của  Nguyễn Thanh Hùng – tác giả cuốn sách Hiểu văn dạy văn) không rõ ràng. Và đến khi kiểm tra, có những học sinh ghi chép lại được những từ ngữ, câu văn của thầy một cách máy móc, không hề có một chút cảm xúc, cảm nhận của riêng mình – không phải cái “tự mình”. Còn những giờ học Tiếng Việt và Làm văn,  bài học ở trong sách giáo khoa đều được tổ chức theo hình thức quy nạp, đi từ Thực hành – phân tích ngữ liệu đến khái quát những kiến thức Lí thuyết cần thiết hoặc củng cố kiến thức đã được học ở cấp trung học cơ sở. Thầy giáo hăng say “hướng dẫn” học sinh bằng sự chuẩn bị chu đáo của mình. Nhưng kết quả thầy nêu nhiều khi chẳng có điểm gì khác so với các sách tham khảo mà học sinh đang có trong tay nên học sinh cũng không có hứng thú, thậm chí phần khái quát về kiến thức lí thuyết học sinh cũng biết sẵn câu trả lời thầy sẽ đưa ra… Vậy nên, học sinh có thể nảy sinh tâm lí thụ động hoặc thiếu trách nhiệm trong việc chuẩn bị bài. Và do vậy, bao nhiêu năng lực mà thầy muốn hướng tới để phát triển cho các em đều không đạt được. 

Có những giáo viên chuẩn bị bài rất chu đáo, chuẩn bị đến từng hoạt động, dự kiến cả mọi tình huống và câu trả lời của học sinh trong giờ học, thầy bước vào lớp với một tâm thế hào hứng, lòng đầy hi vọng và tin tưởng. Nhưng tiết học lại diễn ra không như mong đợi của thầy, những câu hỏi, những bài tập mà thầy đưa ra không được học sinh đón nhận nhiệt tình, thậm chí các em còn tỏ ra xa lạ, khó hiểu với những câu hỏi hoặc hình thức tổ chức bài học của thầy…

Vậy, giữa thầy và trò đã thực sự tìm được “tiếng nói chung” trong các hoạt động dạy và học?

Đó là tình trạng chung trong nhiều giờ học Ngữ văn ở trường chúng tôi.  Vậy vấn đề trọng tâm là ở đâu? Ở phương pháp dạy học, tổ chức các hoạt động dạy của người thầy hay hoạt động học của người học? Tôi nghĩ, ở cả hai phía: người dạy và người học. Trong quá trình làm công tác của người giáo viên Ngữ văn, tôi cũng tìm tòi và áp dụng nhiều phương pháp dạy học những mong nâng cao kết quả học bộ môn cho học sinh, đặc biệt là phát triển các năng lực cần có cho học sinh. Tôi nhận thấy, trong dạy và học môn Ngữ văn hiện nay, việc chuẩn bị bài của học sinh có vai trò rất quan trọng, nó quyết định rất nhiều đến hiệu quả giờ học. Và một trong những mục tiêu cần hướng đến của môn Ngữ văn nói chung và phân môn Làm văn nói riêng,  là phát triển năng lực tự học cho học sinh để các em “có thể tự học suốt đời và biết ứng dụng những kiến thức và kĩ năng học được vào cuộc sống” (Phan Trọng Luận). 

2.2. Việc chuẩn bị bài của học sinh và việc hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài của người thầy cho các tiết học Ngữ văn nói chung và các tiết học Làm văn nói riêng.

Thực tế ở trường chúng tôi, nhiều học sinh chỉ “soạn bài” – chuẩn bị bài trong tâm lí đối phó. Trước mỗi tiết học Đọc văn, khi được thầy yêu cầu soạn bài, học sinh sẽ đem một số sách gọi là “tài liệu tham khảo” như: Để học tốt Ngữ văn, Học tốt Ngữ văn, Giải bài tập Ngữ văn… chép vào vở một cách máy móc. Nhiều em chép vào vở nhưng không biết, không hiểu mình đang chép gì. Thực tế đáng buồn là có em còn không đọc bài học hay tác phẩm văn học  một lần trước khi đến lớp (nhất là những tác phẩm truyện và kí – có dung lượng khá dài). Các tiết học Tiếng Việt và Làm văn cũng vậy, các em coi đó là những tiết học Lí thuyết nên chẳng cần phải soạn. Hoặc nếu có thì chỉ cần đến lớp “tranh thủ” 15 phút đầu giờ hoặc những tiết giải lao mượn vở của bạn chép vào vở của mình để “đề phòng thầy có kiểm tra!”. Còn với những tiết Thực hành, Luyện tập, các em có sẵn sách Giải bài tập rồi nên khi thầy cô yêu cầu chuẩn bị trước là các em cứ chép nguyên văn trong sách đó ra mà không hề đọc bài học trong sách giáo khoa. Việc chuẩn bị bài không tốt dẫn đến hệ quả là trong giờ học trên lớp, học sinh lơ mơ, nghe thầy giảng mà không hiểu gì…
Cơ bản là học sinh chưa xác định được nhiệm vụ học tập của mình, “không biết tự học, không có nhu cầu tự tìm hiểu, nghiên cứu, không biết cách chủ động đọc sách giáo khoa để tìm hiểu kiến thức”, “không biết từ cái đã biết mà suy ra cái chưa biết…” (Trần Đình Sử).
Còn người thầy thì đã hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài như thế nào? Một số giáo viên chưa thực sự chú ý đến việc hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài. Vài phút cuối giờ, giáo viên củng cố bài học và dặn dò qua loa, yêu cầu học sinh soạn bài theo câu hỏi định hướng trong sách giáo khoa. Và hệ quả là, học sinh có những bài soạn gần “giống” với giáo án của thầy. Vậy nên, trong giờ học, thầy nói những điều học sinh “đã biết”, đã chép vào vở soạn rồi nên học trò thấy không có gì mới mẻ, giờ học trở nên nhàm chán, đơn điệu. Lâu dần, các em nảy sinh tâm lí chán nản, không có hứng thú với giờ học Ngữ văn.
Có giáo viên yêu cầu học sinh soạn bài nhưng cũng không kiểm tra kết quả soạn bài của học sinh. Và nhiều khi, vì thế mà việc soạn bài của trò không ăn khớp với các hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò ở trên lớp. Như vậy dẫn đến tâm lí học sinh thấy mình tốn thời gian soạn bài mà bài soạn không được dùng nhiều nên cũng chỉ cần có bài soạn là được còn soạn như thế nào cũng không quan trọng. 
Như vậy, một trong những nguyên nhân của việc học sinh chuẩn bị bài chưa chu đáo chính là ở sự hướng dẫn của người thầy chưa thật cụ thể hoặc người thầy chưa thực sự chú ý đến việc chuẩn bị bài của học sinh, chưa chú ý đến sự hợp tác của thầy và trò trong các giờ học. 
Vậy làm thế nào để giúp các em có được sự hợp tác thực sự với thầy trong mỗi giờ học và đạt được những mục tiêu giáo dục đề ra trong các môn học nói chung và môn Ngữ văn nói riêng?
Đề tài này của tôi chỉ đề cập đến một khía cạnh nhỏ: Phát huy tinh thần tự học của học sinh lớp 12 qua hoạt động hướng dẫn chuẩn bị bài cho các tiết học Làm văn. 
3. VAI TRÒ CỦA TỰ HỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 12 

Lớp 12 là năm học cuối cùng ở cấp trung học của các học sinh. Đây cũng là lúc các em phải định hướng cho tương lai của mình. Các em phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Một trong những thử thách đó là: Làm thế nào để vững bước vào tương lai? Đây cũng là thời điểm mà nhà trường và các thầy cô có nhiệm vụ cần trang bị cho các em đầy đủ về kiến thức và kĩ năng. Một trong những điều các em cần được trang bị là việc “ứng dụng những kiến thức và kĩ năng đã học được vào cuộc sống”. Ngoài việc giáo dục trong nhà trường, giáo dục trên lớp, người thầy cần giáo dục cho các em tinh thần tự học.

Tự học là gì? Tự học có tầm quan trọng như thế nào đối với học sinh lớp 12?

Tự học là tinh thần tự giác, chủ động học tập để nâng cao và làm phong phú vốn kiến thức, hiểu biết. Các em có thể tự học theo nhiều cách thức và học từ nhiều nguồn khác nhau. Các em có thể tự học ngay trong các giờ học ở trên lớp, tự học từ việc quan sát cuộc sống, đọc sách vở…

Tự học giúp học sinh nắm vững tri thức, kĩ năng cần có để vận dụng tri thức vào việc giải quyết các nhiệm vụ học tập cũng như các tình huống thực tiến. Tự học cũng giúp các em hình hành những thói quen tốt, tích cực; giúp các em hình thành các phẩm chất trí tuệ, nhân cách, nếp sống và cách làm việc khoa học; rèn luyện ý chí phấn đấu, hứng thú học tập và tình thần vượt khó vươn lên… 

Với học sinh lớp 12, tự học còn có một tầm quan trọng đặc biệt: Tự học hình thành và phát triển cho các em năng lực tự quản bản thân. Nó giúp các em biết “xác định nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động, biết mục tiêu môn học và tự đặt ra được mục tiêu học tập cho cá nhân, hình thành phương pháp học cho cá nhân, biết chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ” của các nguồn lực trong cuộc sống,  “xác định các kế hoạch hành động cho cá nhân và chủ động điều chỉnh kế hoạch để đạt được mục tiêu đề ra, nhận biết những tác động của ngoại cảnh đến việc tiếp thu kiến thức và rèn luyện kĩ năng của cá nhân để khai thác, phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế những yếu tố tiêu cực, từ đó, xác định được các hành vi đúng đắn, cần thiết trong những tình huống của cuộc sống” (Tài liệu tập huấn Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trang 54). Nó giúp các em phát triển năng lực cảm xúc thẩm mĩ, các em biết tìm ra và hiểu những vẻ đẹp của cuộc sống và vẻ đẹp của các môn học, vẻ đẹp trong mỗi bài học. Tự học cũng giúp các em phát triển năng lực giao tiếp Tiếng Việt, các em biết sử dụng từ ngữ Tiếng Việt phù hợp trong mỗi tình huống cụ thể của học tập và đời sống chung. Các em có thể chủ động bày tỏ suy nghĩ, quan điểm, tình cảm, cảm xúc của cá nhân mình…Tự học cũng giúp các em xác định được lối sống, tư tưởng một cách đúng đắn, biết sống có lí tưởng, có mục đích cao đẹp, biết khao khát, ước mơ…

 4. TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÀM VĂN, THỰC TRẠNG VIỆC DẠY HỌC LÀM VĂN TRONG MÔN NGỮ VĂN 

4.1. Tầm quan trọng của Làm văn trong môn Ngữ văn
Trong cuốn sách Phương pháp dạy học Văn (Phan Trọng Luận chủ biên), các tác giả viết sách đã chỉ rõ: Môn Ngữ văn trong trường phổ thông bao gồm nhiều phân môn có mối liên quan mật thiết, không tách rời: Văn học (tác phẩm văn học), Lí luận văn học, Văn học sử, Làm văn, Tiếng Việt. Mỗi phân môn có một tầm quan trọng đặc biệt. Lí luận văn học, Văn học sử hay giảng dạy tác phẩm văn học nói chung có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh kiến thức văn học, đặc biệt hình thành những kiến thức khái quát về văn học. Việc rèn luyện kĩ năng thông qua các phân môn trên dù sao cũng vẫn mang tính chất bộ phận. Chỉ đến công đoạn Làm văn, học sinh mới được thực hành tổng hợp, tổng hợp về kiến thức và tổng hợp về kĩ năng. Với Làm văn, kiến thức chung và kiến thức văn học của học sinh thực sự được củng cố và phát triển lên một bước cơ bản về chất, kiến thức lẻ tẻ được hệ thống hoá, kiến thức chết trở thành kiến thức sống; kiến thức tản mạn trở thành kiến thức định hướng; thao tác và kĩ năng văn học lẻ tẻ, bộ phận được huy động tổng lực qua quá trình Làm văn.

Làm văn là phân môn có lịch sử lâu đời và luôn luôn được quan tâm. Giáo viên kiểm tra năng lực của học sinh cũng thông qua các bài làm văn; thi xét tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển vào nhiều trường đại học (có môn thi Ngữ văn)  cũng chủ yếu thông qua hoạt động làm văn của học sinh.

Và trong môn Ngữ văn, những nguyên tắc dạy học đúng đắn và tiến bộ như gắn Ngữ văn với đời sống, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo… của học sinh cũng được khẳng định thích hợp nhất thông qua phân môn Làm văn. Hơn nữa, đây cũng là phân môn kết tinh đầy đủ hơn cả nguyên lí học đi đôi với hành và bộc lộ rõ nét hơn cả nhân cách học sinh.

Trong đời sống văn học, trong công việc dạy học Ngữ văn, ai cũng nhớ câu nói nổi tiếng, bất hủ của nhà văn Bu-phông “Văn là người”. Đằng sau mỗi câu chữ của một tác phẩm văn học hay một bài nghiên cứu văn học, một bài làm văn là hình bóng của cuộc đời, của một con người, một nhân cách, một quan niệm – thái độ sống…

Và trong nhà trường, Làm văn có tầm quan trọng đặc biệt. Làm văn hoàn toàn không phải là công việc chỉ đòi hỏi am hiểu ngôn ngữ và tiếng Việt. Làm văn thử thách một cách tổng hợp toàn diện con người học sinh ở nhiều phương diện, vốn sống, vốn văn hoá, năng lực tư duy, năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ…; cả về phương diện nhân cách, cá tính... Mỗi bài làm văn của học sinh là một thế giới tâm hồn, là tiếng nói, là sản phẩm sáng tạo của chính các em. Trong từng giờ làm văn, mỗi lúc làm văn, trong từng ý văn, câu văn, học sinh đối diện với chính mình, bộc lộ suy nghĩ của riêng mình trước một vấn đề của đời sống xã hội hay văn học, cảm nhận được cả những gì mình còn  non kém khi thể hiện chính con người mình trên một bài văn, trước một đề làm văn. Người giáo viên văn, hơn ai hết, là người đọc được tâm hồn sâu kín của chính các em khi tiếp xúc với bài văn của các em. Trong cuốn Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường, tác giả Nguyễn Viết Chữ cũng đã chỉ ra: “Người thầy giáo ngữ văn thường có hoạt động “nghiên cứu”, hoạt động “xây dựng”, hoạt động “tổ chức”, và trong hoạt động “nghệ thuật”, nhân cách con người được bộc lộ một cách đặc biệt sâu sắc trọn vẹn. Người giáo viên Ngữ văn phải hiểu được đặc điểm cảm thụ nghệ thuật của học sinh ở các lứa tuổi. Người thầy giáo chân chính yêu thích văn học, biết tin học sinh sẽ có niềm tin lạc quan lành mạnh và biết làm chủ bản thân”. Và sự “cảm thụ nghệ thuật, niềm tin lạc quan lành mạnh” của học sinh được bộc lộ rõ nhất trong các bài làm văn. Người thầy tiếp xúc với tâm hồn, khát vọng, lí tưởng sống của học sinh một cách chân thực, sinh động nhất qua từng lời văn mà các em viết ra.

Tác giả cuốn Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 11 môn Ngữ văn cũng nêu: “Làm văn là phần thực hành tổng hợp các kiến thức, kĩ năng của các phần Tiếng Việt, Văn học và một phần kiến thức lí thuyết Làm văn. Yêu cầu quan trọng nhất của Làm văn là học sinh nắm được các lí thuyết cơ bản về tạo lập văn bản nói và viết. Các kĩ năng tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý, viết đoạn văn, viết bài và sửa chữa, học sinh cần được rèn luyện, thực hành nhiều lần với các thao tác lập luận khác nhau, với các kiểu bài khác nhau”.
Như vậy, Làm văn không chỉ là mối liên hệ giữa Văn học và Tiếng Việt, ngôn ngữ mà còn có trong mối liên hệ hữu cơ, máu thịt với nhiều nhân tố khác nữa: khoa học, đời sống, tâm lí, tính cách… Nó khẳng định vị trí, vai trò của mình vô cùng quan trọng trong việc giáo dục, bồi dưỡng và phát triển năng lực văn cũng như nhân cách người học sinh trong nhà trường.

4.2. Thực trạng việc dạy học Làm văn

Là một giáo viên Ngữ văn, tôi ý thức rất rõ về vị trí đặc biệt của Làm văn trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Nhưng cho đến nay, vẫn còn tồn tại một thực trạng đáng buồn là nhiều học sinh làm văn theo lối “sao chép”, làm văn chỉ vì điểm. Vì thế, việc làm văn đáng lẽ ra là việc của tư duy, cảm xúc, của sáng tạo và bày tỏ quan điểm của bản thân thì nó đã trở thành việc làm “chống đối” của nhiều học sinh.

Qua nhiều bài làm văn của học sinh, tôi thấy còn nhiều vấn đề khiến cho giáo viên Ngữ văn chúng ta phải trăn trở: 

Hiện tượng học sinh rất ẩu đối với bài làm văn: từ chữ viết, chính tả, thói viết tắt, viết theo kí hiệu riêng (hay sử dụng “ngôn ngữ chát” của học sinh: từ “buồn” các em viết thành “bùn”, “học” viết thành “hok”, “tình yêu thiên nhiên” viết thành “tình iu thiên nhiên”...)… cho đến cách trình bày.  Trong trường hợp này, rõ ràng sự cẩu thả đã trở thành một “vấn đề về tâm lí, nhân cách, phẩm chất của học sinh”. Học sinh chưa nhận thức được tầm quan trọng của Làm văn, không nhận thức được vấn đề sâu sắc rằng làm văn là rèn luyện con người, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cả đức tính cần cù, bền bỉ trong lao động và sáng tạo, rèn luyện cả lòng tự trọng, bồi dưỡng cho tâm hồn trở nên phong phú, trong sáng và nhạy cảm hơn.

Hiện tượng sao chép kiến thức. Có học sinh đã học thuộc lòng cả những bài văn phân tích nào đó về tác phẩm, và đến khi làm văn, các em cứ việc “bê y nguyên” ra chép vào giấy kiểm tra. Ví dụ, đề ra về một đoạn thơ trong bài “Tây Tiến” của Quang Dũng nhưng các em có thể miệt mài chép cả một bài phân tích nào đó  – mà bản thân đã dụng công học thuộc lòng –  về cả tác phẩm “Tây Tiến”. Có em cũng chăm chú nghe những lời bình giảng say sưa của thầy và ghi chép được vào vở và rồi chép  nguyên văn những lời đó vào bài làm văn của mình mà không  hề có ý thức vận dụng những kiến thức đã học, đã đọc được như thế nào trong việc lao động sáng tạo.

Khi quan sát các giờ viết văn của học sinh, ta còn thấy một hiện tượng nữa, đó là có nhiều em loay hoay với phần viết mở bài, học sinh có thể dùng đến 30 phút hoặc hơn nữa (trong khi tổng thời gian để viết bài chỉ có 90 phút!). Ở trường hợp này, học sinh chưa nắm được quy trình làm một bài văn, chưa làm chủ được các thao tác cơ bản để tiến hành viết một bài văn, chưa nắm chắc được đặc trưng của từng kiểu bài làm văn và chưa hiểu rõ về tác phẩm hay vấn đề cần nghị luận. Và đến khi trả bài, thậm chí, người thầy đã nêu những yêu cầu cơ bản về bài làm (kiến thức, kĩ năng) nhưng nhiều học sinh cũng không biết tự đánh giá về bài viết của bản thân, chưa biết được rằng mình đã làm được hoặc chưa làm được chỗ nào, phần nào. Cả khi người thầy phân tích cụ thể một số bài văn của các em, các em cũng không nhận thấy mình đã đúng hay sai, được hay chưa được ở chỗ nào để tự đánh giá, sửa chữa.

 Còn về phía người thầy? Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy học nói chung, việc hướng đến một phương pháp dạy học hiện đại cho môn Ngữ văn cũng đã được rất nhiều nhà giáo, những nhà nghiên cứu về giáo dục quan tâm. Đa số giáo viên nhận thức được một cách sâu sắc công việc của mình: Dạy Văn là dạy Người, rèn Làm văn là rèn Người. Mục tiêu cao nhất của rèn Người qua phân môn này là phát huy được tiềm năng sáng tạo của mỗi học sinh. Bởi công việc làm văn trong nhà trường gắn bó mật thiết đến cuộc sống, đến tài năng, mơ ước, tâm hồn của mỗi học sinh – làm văn không phải là xa lạ mà gắn bó với đời sống tinh thần của bản thân học sinh.

Nhưng thực tế, tôi phải thừa nhận rằng, nhiều tiết dạy học làm văn ở một số giáo viên chưa thực sự được chú ý. Có những giáo viên đầu tư rất kĩ lưỡng cho các giờ học về tác phẩm văn học. Lên lớp, thầy phân tích rất cặn kẽ, tỉ mỉ, bình giảng rất say sưa. Nhưng một số tiết học Làm văn thì thầy giáo thậm chí chỉ hướng dẫn qua loa. Giờ trả bài của học sinh, thậm chí cũng không được người thầy quan tầm nhiều. Thầy chỉ nhận xét chung chung hoặc có khi cũng không chữa bài cho kĩ lưỡng, không phê bình hay động viên, khuyến khích học sinh, cũng không hướng  dẫn học sinh tự nhận xét bài làm của mình, hay nhận xét bài làm của bạn…

Nhưng nhìn vào thực tế, không có mấy giáo viên chúng ta đặt mình vào vị trí của người học để cảm nhận thấy cái khó khăn khi phải giải quyết một đề bài trong khoảng thời gian 90 phút. Ta ra đề cho học sinh làm bài nhưng khi chấm bài, giáo viên lại chấm theo những yêu cầu, cảm nhận của bản thân mình mà không phải là những suy nghĩ, những quan điểm, cảm nhận riêng của cá nhân học sinh, của một tâm hồn học sinh. Và đến khi trả bài, có những bài làm chỉ được điểm số “dưới trung bình” – mà các em cũng “nặn” suốt 90 phút. Vì thế, học sinh luôn thấy môn Ngữ văn chỉ là môn học thuộc, dài, trừu tượng mà còn xa rời cuộc sống… Làm văn trở thành cực hình đối với  nhiều em học sinh. Điều này cũng khiến cho nhiều giáo viên phải trăn trở.
Đó là một số tồn tại trong một số giờ học Làm văn mà tôi nhận thấy trong một phạm vi hẹp. 

5. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC SINH CHUẨN BỊ BÀI CHO CÁC GIỜ HỌC LÀM VĂN Ở LỚP 12

Chuẩn bị bài là hoạt động không thể thiếu đối với bài học. Nó bao gồm các khâu: ôn lại – học lại bài đã học; xem xét, nghiên cứu bài sẽ học. Hai khâu này là sự liên tiếp không rời rạc trong quá trình học tập đối với tất cả các môn học. 

Riêng môn Ngữ văn, có nhiều đơn vị kiến thức ở Trung học phổ thông được nối tiếp từ các cấp học dưới. Phân môn Làm văn cũng không nằm ngoài cấu trúc chung này. Ví dụ, phần Nghị luận xã hội: cả Lí thuyết và Thực hành, viết bài kiểm tra và bài thi, các em cũng đã được thực hiện từ cấp Trung học cơ sở. Lớp 10 và lớp 11, các em vẫn tiếp tục được viết các bài văn nghị luận xã hội – trong khung phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo. Và đến chương trình Ngữ văn 12, các em lại tiếp tục được khái quát lại cả về lí thuyết và thực hành – các bài viết văn định kì. Trong cấu trúc đề thi của kì thi Trung học phổ thông Quốc gia cũng có phần Làm văn nghị luận xã hội. Các bài làm văn nghị luận về thơ và về văn xuôi cũng tương tự, các em đã được học lí thuyết và được thực hành từ cấp học dưới, lớp dưới nhưng ở lớp 12, các em vẫn được khái quát lại và tiếp tục được thực hành….

Vậy trong quá trình học, để học tốt phân môn Làm văn, việc chuẩn bị bài là rất quan trọng. Các em cần chuẩn bị những gì trước mỗi tiết học Làm văn? 

Về mặt kiến thức, các em cần ôn lại kiến thức đã học, phân tích  các ngữ liệu để củng cố kiến thức về lí thuyết. Có nghĩa là các em cần huy động một cách hiệu quả “kiến thức nền” về bài học. Đó là cách tập dượt để các em có thể củng cố, khắc sâu hơn những đơn vị kiến thức cơ bản.

Về tâm thế, các em cần ở vào vị trí của sự chủ động và tự tin khi tiếp cận bài học.

Về kĩ năng, các em có thể giúp chính bản thân mình biết cách huy động và liên kết các kiến thức, kĩ năng liên quan đến bài học. Do vậy, các em có điều kiện thực hành, rèn luyện trên ngữ liệu mới và từ đó, hình thành, phát triển khả năng tự học một cách tự nhiên.

Khi học sinh đã có sự chuẩn bị bài chu đáo về bài học, giáo viên có thể tiết kiệm được thời gian trong các tiết học. Tiết học sẽ có sự hợp tác ăn ý giữa thầy và trò, do vậy, giờ học sẽ bớt căng thẳng, sẽ hiệu quả hơn. Hơn nữa, các em chủ động đến với bài học mới thì các kiến thức cơ bản của tiết học sẽ đến với các em một cách tự nhiên hơn. Giáo viên cũng có điều kiện để tăng cường khả năng thực hành cho học sinh qua hệ thống bài tập luyện tập cần thiết.

6. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUẨN BỊ BÀI TRONG CÁC GIỜ HỌC LÀM VĂN ĐỂ PHÁT HUY TINH THẦN TỰ HỌC CỦA CÁC EM.
“Trong các phương pháp học thì cốt lõi là phương pháp tự học. Nếu rèn luyện cho người học có được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi con người, kết quả học tập sẽ được nhân lên gấp bội. Vì vậy, này nay người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong quá trình dạy học, nỗi lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường  phổ thông, không chỉ tự học ở nhà sau bài lên lớp mà còn tự học ngay cả trong tiết học có sự hướng dẫn của giáo viên” (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10 trung học phổ thông môn Ngữ văn). Với mỗi môn học, vai trò tự học của học sinh đều được đánh giá cao. Để phát huy tinh thần tự học của học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12, tôi chú ý đến một trong những hoạt động quan trọng của quá trình dạy học Ngữ văn là: hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài. Ở đề tài này, tôi chú trọng vào các giờ học Làm văn. Tôi sử dụng một số cách thức hướng dẫn cụ thể: hướng dẫn các em ôn lại bài đã học để có sự tiếp nối với bài học mới, hướng dẫn sử dụng các ngữ liệu có trong các bài học, hướng dẫn chuẩn bị bài với hệ thống câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa, hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài theo hệ thống câu hỏi của thầy, hướng dẫn học sinh sưu tầm các ngữ liệu có liên quan đến bài học, hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài theo nhóm, hướng dẫn học sinh sử dụng ngữ liệu từ các bài làm văn của chính các em. 
6.1. Hướng dẫn các em ôn lại bài đã học để có sự tiếp nối với bài mới

Trước đây, sách giáo khoa của môn Ngữ văn được biên soạn tách riêng thành ba cuốn: Văn học, Làm văn và Tiếng Việt. Hiện nay, cùng với tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, hướng đến các phương pháp dạy học hiện đại, gắn trường học với thực tiễn và định hướng phát triển năng lực học sinh, sách giáo khoa cũng được biên soạn theo hướng tích hợp. Ba phân môn Văn học, Làm văn và Tiếng Việt được biên soạn trong một cuốn Ngữ văn.  Các bài học trong sách giáo khoa được sắp xếp khoa học, và đều có mối liên quan với nhau. Nhưng khi chuẩn bị bài, học sinh không nhất thiết phải ôn lại bài học liền kề trước đó. Có những bài học cần có sự liên hệ và ôn lại những bài học có thể đã học trước đó khá xa – theo phân phối chương trình. 
Ví dụ: Khi học bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống, ta có thể cho các em ôn lại bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí. Hay khi học bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi, ta có thể cho các em ôn lại bài Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ. Từ việc ôn lại này, học sinh có thể khái quát một cách tự nhiên về các kiểu bài nghị luận xã hội, các kiểu bài nghị luận văn học, có thể các em bước đầu thấy điểm giống và khác nhau giữa các kiểu bài nghị luận. Hoặc khi dạy bài Phát biểu tự do, ta cho các em ôn lại bài Phát biểu theo chủ đề để các em thấy điểm giống và khác nhau giữa hai loại phát biểu thường gặp trong cuộc sống nói chung và trong học tập nói riêng.

Ở một số tiết học Làm văn, ta cũng có thể cho học sinh ôn lại các bài Tiếng Việt hay các bài “Văn bản” có liên quan trực tiếp đến vấn đề dạy học của bài đó. 
Ví dụ: Khi dạy bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống, ta cho các em ôn lại bài Tiếng Việt Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt (Những nội dung học sinh ôn tập này có thể sử dụng để “khởi động” một tiết học mới. Trong trường hợp này, giáo viên vừa có thể giúp các em ôn tập được nội dung, kiến thức về Tiếng Việt, vừa giúp các em có điều kiện để quan sát cuộc sống xung quanh, phát triển năng lực tư duy, quan sát và đánh giá. Học sinh có thể tự học không chỉ trong bài học mà còn học trong đời sống. Học sinh có thể phát hiện ra những hiện tượng trong bài Tiếng Việt nói trên: hiện tượng lạm dụng tiếng nước ngoài, nói những lời thô tục, thiếu văn hoá ngay trong đời sống học tập của các em. Từ đó, học sinh có thể liên hệ đến những hiện tượng khác: những học sinh ăn nói dịu dàng, dùng từ ngữ đúng chuẩn mực, có trách nhiệm với ngôn ngữ dân tộc, có tình yêu tiếng mẹ đẻ… Do vậy, phần ôn tập này đã cho các em thấy có những hiện tượng đời sống tác động trực tiếp đến tư tưởng, lối sống của học sinh. Do vậy, giáo viên cũng có thể kết hợp với việc giáo dục kĩ năng sống trong môn học). Hay khi dạy bài Diễn đạt trong văn nghị luận, cho học sinh ôn lại các bài Tiếng Việt: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm, Thực hành một số phép tư từ cú pháp, Phong cách ngôn ngữ khoa học… (Khi ôn tập những bài học về Tiếng Việt này, các em nhận ra rằng văn nghị luận rất cần sự sinh động, lời văn cũng cần mượt mà, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, cần sử dụng các biện pháp tu từ từ ngữ, tu từ cú pháp để thay đổi giọng điệu cho phù hợp với từng phần ý kiến của bản thân. Đồng thời, học sinh chú ý đến việc sử dụng Tiếng Việt đúng phong cách ngôn ngữ).
Việc ôn lại bài đã học nhằm “khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kĩ năng đã có của học sinh” (Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 10 trung học phổ thông môn Ngữ văn). Do vậy, việc tiếp nối với bài học mới được liền mạch và các em có thể tích hợp được một cách hiệu quả những đơn vị kiến thức của bộ môn. 
6.2. Hướng dẫn học sinh sử dụng các ngữ liệu nêu trong  bài học.

Ngữ liệu trong các bài học Làm văn thường rất đa dạng. Với đặc điểm của từng bài, chúng ta có cách hướng dẫn riêng để giúp cho các em sử dụng hiệu quả các ngữ liệu có trong bài học. 
Nếu bài học có các ngữ liệu là đoạn trích, tác phẩm văn học – đã học, đã đọc hoặc chưa biết đến: yêu cầu học sinh đọc văn bản đó, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến văn bản đó (tác giả, hoàn cảnh lịch sử, xã hội, tư tưởng của tác giả, yếu tố nghệ thuật…). Ví dụ: Khi dạy học bài Ôn tập phần Làm văn, trong phần Luyện tập có đề bài 2: Phân tích một đoạn mà anh (chị) thích nhất trong đoạn trích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Ngữ liệu được sử dụng trong bài tập này là một văn bản văn học mà các em đã được học: Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm. Giáo viên yêu cầu học sinh xem lại các yếu tố liên quan đến văn bản: đặc điểm thơ của Nguyễn Khoa Điềm, hoàn cảnh và mục đích sáng tác của tác phẩm Mặt đường khát vọng, tư tưởng của tác giả trong văn bản, đặc sắc nghệ thuật… Nếu tìm hiểu kĩ những vấn đề trên thì khi học sinh chọn một đoạn thơ mà bản thân mình yêu thích nhất để phân tích, các em không gặp phải những vướng mắc khi khám phá vẻ đẹp về nội dung cũng như nghệ thuật của đoạn thơ đó. Hơn nữa, các em có thể bày tỏ được cảm xúc của mình về đoạn thơ một cách chân thành hoặc có thể rút ra ý nghĩa của đoạn thơ được đầy đủ, sâu sắc hơn. Và do vậy, giờ học ở trên lớp sẽ nhẹ nhàng hơn, các em sẽ tự tin hơn khi trình bày ý kiến, quan điểm của bản thân. 
Nếu các ngữ liệu là các hiện tượng, sự việc trong đời sống: yêu cầu các em tìm hiểu kĩ về hiện tượng, sự việc đó, quan sát cuộc sống xung quanh, tìm hiểu trên sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng về các hiện tượng tương tự hoặc hiện tượng đối lập để có thể trình bày quan điểm của mình một cách rõ ràng.
6.3. Hướng dẫn các em chuẩn bị bài từ những câu hỏi, bài tập có sẵn trong sách giáo khoa

Như trên đã đề cập, thị trường sách tham khảo của học sinh rất đa dạng, có những sách tham khảo dành cho cả giáo viên và học sinh. Những câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa, hầu hết được các sách tham khảo của các em “làm giúp”. Học sinh dễ có tâm lí ỷ lại các sách đó một cách máy móc. Do vậy, khi sử dụng các loại câu hỏi, bài tập này, giáo viên cần có những yêu cầu cụ thể đối với từng loại câu hỏi, bài tập. 
Đối với các câu hỏi và bài tập trong các tiết học có củng cố hoặc cung cấp kiến thức lí thuyết, khi hướng dẫn các em chuẩn bị bài, giáo viên có thể giữ lại nội dung của các câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa nhưng cần thay đổi cách hỏi để học sinh phải “động não”. Do vậy, câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa không trở nên nhàm chán với các em. Các em sẽ tìm ra những câu trả lời và những sự lí giải khác nhau. Giờ học trên lớp, vì thế, sẽ sinh động hơn với những ý kiến tranh luận của các cá nhân, các nhóm. Và như vậy, học sinh đã có thể tự học một cách hiệu quả mà không bị lệ thuộc vào tài liệu tham khảo.
Đối với các tiết Luyện tập hay Thực hành nhằm rèn luyện kĩ năng, thao tác nào đó, giáo viên có thể chia lớp thành các nhóm nhỏ rồi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm rồi hướng dẫn các em thực hiện từng loại bài tập. Các em sẽ hào hứng hơn vì không có cảm giác nặng nề và bài tập cũng trở nên dễ hơn. 
6.4. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài từ những câu hỏi, bài tập do thầy biên soạn – khác sách giáo khoa

Sách giáo khoa là một tài liệu không thể thiếu trong quá  trình dạy học nhưng giáo viên không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa. Trước mỗi tiết học, bài học, giáo viên cần xác định đối tượng học sinh mình đang dạy, trình độ, hứng thú tiếp nhận của các em, đặc điểm bài học, mức độ cần đạt của bài học… Giáo viên có thể biên soạn hệ thống câu hỏi, bài tập khác hoàn toàn sách giáo khoa. Nhưng các câu hỏi, bài tập cần có yêu cầu vừa sức với đối tượng học sinh lớp mình dạy và cần hướng đến khái quát một đơn vị kiến thức lí thuyết hay hướng đến một kĩ năng, một thao tác nào đó các em cần rèn luyện. 

6.5. Hướng dẫn các em sưu tầm những hiện tượng, ngữ liệu có liên quan đến bài học.
Với mỗi tiết học Làm văn cụ thể, ngoài những ngữ liệu có trong sách giáo khoa, thầy có thể hướng dẫn các em sưu tầm những hiện tượng, ngữ liệu khác có liên quan đến bài học. Điều đó giúp cho học sinh có thể tự tìm tòi tài liệu để học, tiếp cận với nhiều ngữ liệu mới mẻ, sinh động và liên hệ bài học với đời sống, nhận ra mối quan hệ mật thết giữa môn Ngữ văn với đời sống. Từ đó, các em nhận thức được một cách sâu sắc rằng môn Ngữ văn không chỉ có tính nghệ thuật mà còn là một môn học, một môn khoa học. Học văn không chỉ cần có cảm xúc mà rất cần đến năng lực tư duy, sáng tạo, tìm tòi; học văn không phải là học thuộc, học vẹt mà học văn đúng là rèn luyện con người. 
Ví dụ: khi dạy học bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống, thầy có thể yêu cầu các em sưu tầm những hiện tượng đời sống tương tự hoặc đối lập với hiện tượng đang được đề cập đến trong bài học. Đó có thể là những hiện tượng gần gũi trong cuộc sống của các em: gia đình, làng xóm, nhà trường…; những hiện tượng được nói đến trên báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng, các bản tin, trong các câu chuyện, các tác phẩm văn học… mà các em đọc được, nghe được. Các em có thể liên hệ đến nhiều hiện tượng có ảnh hưởng tích cực đến đời sống: “Cặp lá yêu thương” chia sẻ nỗi khổ, sự khó khăn với những hoàn cảnh éo le; các cá nhân, tập thể thành lập các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi; các anh chị sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi; những chú bộ đội dạy chữ cho các trẻ em vùng biên giới…. Các em cũng liên hệ đến những hiện tượng đối lập để có thái độ phê phán những điều xấu còn tồn tại trong đời sống: Nhiều thanh niên say mê trò chơi điện tử để giảm sút lực học, tốn kém kinh tế của gia đình và ảnh hưởng đến tư tưởng, lối sống; những bạn lười học, lười phát biểu trong giờ học…
6.6. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài từ việc sử dụng các ngữ liệu là những bài làm văn của chính các em.

Tuỳ từng bài học cụ thể, ta có thể sử dụng ngữ liệu là các bài làm văn của các em. Thực ra, trong giờ trả bài, thầy có sửa chữa bài cho các em nhưng trong một tiết trả bài, không thể chữa hết các lỗi các em đã mắc phải hoặc đọc được hết những bài làm xuất sắc, những đoạn văn, những câu văn hay, cách dùng từ ấn tượng… Trong phần hướng dẫn chuẩn bị bài, thầy cho các em xem lại bài làm của mình, thực hiện những yêu cầu thầy đưa ra.
Ví dụ: Khi dạy bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận, thầy có thể yêu cầu các em xem lại phần mở bài, kết bài của bản thân. Thầy hướng dẫn các em tự nhận xét về phần mở bài, kết bài của mình. Giờ học trên lớp, thầy chọn một vài bài đọc cho cả lớp nghe, các em sẽ nhận ra mở bài hoặc kết bài đó đã phù hợp hay chưa. Thầy cũng lưu ý chọn một số mở bài, kết bài hay và thực hiện được đúng vai trò của các phần này trong bài văn nghị luận. Từ đó, học sinh có thể thấy vai trò, nhiệm vụ của phần mở bài, kết bài và cách thức để có một phần mở bài hay kết bài hay. Hoặc thầy có thể nêu ra một số đề bài, yêu cầu học sinh viết phần mở bài và kết bài cho những đề bài đó. Trên lớp, thầy đem những phần chuẩn bị của các em ra cho các em thảo luận, phân tích rồi khái quát những yêu cầu cần thực hiện khi viết mở  bài, kết bài cho bài văn nghị luận.
Vậy, việc hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài cho các tiết học Làm văn cũng rất đa dạng, phong phú. Có khi chỉ là một công việc nhỏ, đơn giản, có khi là công việc cần sự đầu tư thời gian và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi công việc chuẩn bị bài dù nhỏ hay lớn, các em phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với Làm văn, việc chủ động chuẩn bị bài chính là công việc giúp các em hình thành và phát triển kĩ năng thực hành một cách tự giác. Và do vậy, có thể giúp các em phát huy tinh thần tự học, nhất là học sinh lớp 12. Tuỳ từng giờ Làm văn cụ thể, tôi sử dụng một hoặc kết hợp một số biện pháp để giúp các em chủ động hơn với bài học.
7. HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUẨN BỊ BÀI CHO MỘT SỐ TIẾT HỌC LÀM VĂN CỤ THỂ: 
BÀI THỨ NHẤT: 
TIẾT 13: LÀM VĂN: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

Trong SGK Ngữ văn 12, bài học này có cấu trúc như sau:

Tiêu đề bài học

Kết quả cần đạt

Tìm hiểu đề, lập dàn ý

Qua thảo luận, yêu cầu học sinh nhận thức về cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Ghi nhớ

Luyện tập

Đọc thêm.

Nhìn vào cấu trúc bài học trên, ta nhận thấy: bài học được tổ chức theo hình thức quy nạp: từ phân tích, thực hành trên các ngữ liệu cụ thể, học sinh nhận ra những kiến thức cơ bản về lí thuyết. Thực chất, bài học này các em đã được học từ cấp trung học cơ sở: Nghị luận về một sự việc đời sống. Ở lớp 12, các em được củng cố và nâng cao về kiến thức nghị luận xã hội.

Bài học đã nêu ra được các nhà biên soạn sách giáo khoa hướng đến phát triển các năng lực cần có ở học sinh: quan sát cuộc sống, đánh giá các hiện tượng trong cuộc sống xung quanh, năng lực cảm thụ thẩm mĩ (cảm nhận về vẻ đẹp đáng trân trọng của Nguyễn Hữu Ân), năng lực đánh giá, phê phán (những hiện tượng trái ngược với hiện tượng Nguyễn Hữu Ân), năng lực giải quyết vấn đề…
Mục tiêu của bài học được xác định như sau:

Mức độ cần đạt:

Nắm được cách viết bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Trọng tâm:

- Kiến thức: 

+ Nội dung, yêu cầu của dạng bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

+ Cách thức  triển khai bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

- Kĩ năng:

+ Nhận diện được hiện tượng đời sống được nêu ra trong một số văn bản nghị luận.

+ Huy động kiến thức và những trải nghiệm của bản thân để viết bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

- Thái độ:

+ Tự tin khi tìm hiểu một kiểu bài làm văn.

+ Trân trọng vẻ đẹp của cuộc sống, phê phán những hiện tượng có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của đời sống chung, biết cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và cảm phục những người có bản lĩnh, ý chí vượt khó, hướng đến những mục đích cao đẹp…

- Định hướng phát triển năng lực học sinh:

+ Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách của của con người qua nhân vật Nguyễn Hữu Ân trong câu chuyện Chia chiếc bánh của mình cho ai: hiếu thảo, nhân hậu, bản lĩnh vượt khó, khát vọng thành công và đóng góp cho cộng đồng. Từ đó, biết quan sát cuộc sống, cảm nhận được vẻ đẹp, phê phán những  điều xấu của cuộc sống xung quanh.

+ Năng lực tự quản bản thân: tự giác, chủ dộng, tự tin khi tiếp cận với một kiểu bài làm văn Nghị luận xã hội, một nhiệm vụ trong học tập. 

+ Năng lực giải quyết vấn đề: biết tìm cách giải quyết vấn đề một cách hợp lí.

+ Năng lực giao tiếp Tiếng Việt: biết lựa chọn từ ngữ phù hợp để trình bày ý kiến, quan điểm – tạo lập văn bản.

Với mục tiêu như vậy, tôi đã hướng dẫn các em chuẩn bị bài học một cách cụ thể và có kiểm tra kết quả chuẩn bị của các em, động viên những em chuẩn bị bài một cách có trách nhiệm, phê bình những em chưa tự giác. Việc các em chuẩn bị bài học ở nhà thực chất cũng là một hiện tượng đời sống mà các em cần quan tâm. Như vậy, bài học tự nhiên  hình thành ở các em những kĩ năng sống cần thiết, biết tự đánh giá bản thân, nhận xét và phê phán xung quanh, rút ra bài học nhận thức đúng đắn.

Tôi đã hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài bằng những cách thức cụ thể như sau: Ôn tập lại bài đã học, sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, sưu tầm những hiện tượng liên quan đến bài học.

Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài:
1. Hướng dẫn học sinh ôn tập lại bài đã học 

Ôn lại bài tiếng Việt Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt: Bài Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt đã đề cập đến những hiện tượng nào trong đời sống chung? Em có thái độ như thế nào đối với những hiện tượng đó?
Ôn lại bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí: Các chủ đề xuất hiện trong kiểu bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí? Nội dung cần có trong kiểu bài làm văn này? Tìm điểm giống và khác nhau giữa Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí và bài Nghị luận về một hiện tượng đời sống?
2. Hướng dẫn học sinh sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa:

Yêu cầu học sinh đọc hai văn bản: Chia chiếc bánh của mình cho ai và Chuyện cổ tích mang tên Nguyễn Hữu Ân  và trả lời các câu hỏi:

- Nhân vật Nguyễn Hữu Ân trong hai văn bản trên đã có những hành động tốt đẹp nào? Những hành động đó tiêu biểu cho những phẩm chất nào của thanh niên ngày nay? Việc làm của anh Nguyễn Hữu Ân có ý nghĩa gì, giúp em nhận thức – rút ra bài học gì cho bản thân?

- Em hãy tìm trong cuộc sống những tấm gương người tốt, việc tốt, giàu bản lĩnh, có khát vọng sống cao đẹp như Nguyễn Hữu Ân?

- Trong cuộc sống hiện nay, có những thanh niên có hành động trái ngược với việc làm của  Nguyễn Hữu Ân. Đó là những hiện tượng nào? Em có thái độ như thế nào với những thanh niên đó?
3. Hướng dẫn học sinh sưu tầm những hiện tượng liên quan đến bài học:

- Ngoài việc cho học sinh tìm những tấm gương tương tự như Nguyễn Hữu Ân, giáo viên có thể giới thiệu cho các em hoặc giới thiệu địa chỉ cho các em tìm (Chuyên mục Việc tử tế của Chuyển động 24 giờ trên kênh VTV1).

- Có thể sử  dụng các hiện tượng trong chính cuộc sống gần gũi của các em làm ngữ liệu: hiện tượng lười phát biểu xây dựng bài, sử dụng điện thoại di động trong giờ học, những học sinh tình nguyện hiến máu nhân đạo khi đủ tuổi, những học sinh nghèo vượt khó…
Tôi có kiểm tra kết quả chuẩn bị bài của học sinh, tôi thấy học sinh chuẩn bị bài tương đối tích cực, các em chủ động hơn trong giờ học, các hiện tượng được nêu trong giờ học cũng đa dạng. Các em nhận thức rõ sự ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực của từng hiện tượng đến đời sống nói chung, tác động đến lối sống, tư tưởng của thanh niên – tuổi trẻ nói riêng. Vì thế, với mỗi bài làm văn nghị luận xã hội, các em không khó khăn khi chọn các dẫn chứng minh hoạ. Vì chuẩn bị bài chu đáo nên các em có thể bày tỏ được quan điểm của mình một cách tự nhiên, các em cũng tự tin hơn trong học tập. 

BÀI THỨ 2: 

TIẾT 63: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM, MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI 
Với bài học này, ta xem xét các văn bản được chọn làm ngữ liệu cho học sinh tiếp cận và các kiểu đề bài cần tìm hiểu.
Các đề bài cho học sinh tìm hiểu, luyện tập như sau:

Trong phần Tìm hiểu đề và lập dàn ý:
Đề 1: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan.

Đề 2: Hãy tìm hiểu sự khác nhau về từ ngữ, về giọng văn giữa hai văn bản Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)  và Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng). Giải thích vì sao có sự khác nhau đó.

Đề bài trong phần LUYỆN TẬP: Nghệ thuật châm biếm, đả kích trong truyện ngắn Vi hành của Nguyễn Ái Quốc.

Nhìn vào các đề bài trên, ta nhận thấy: 

- Bài học cũng đi từ việc tìm hiểu ngữ liệu đến khái quát kiến thức cần thiết về lí thuyết.

- Các văn bản trong các đề bài đưa ra làm ngữ liệu cho học sinh thực hành, luyện tập đều thuộc chương trình Ngữ văn 11:

+ Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan

+ Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ - Vũ Trọng Phụng)

+ Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân

+ Vi hành – Nguyễn Ái Quốc

Vậy, để thực hành, học sinh trong một lúc phải nhớ lại bốn tác phẩm mà các em đã học từ học kì I của chương trình Ngữ văn 11. Tôi không phủ nhận rằng, việc sách giáo khoa đưa ra bốn tác phẩm này trong một tiết học đã giúp các em nhớ lại được những bài học thuộc nhiều phong cách truyện ngắn khác nhau, đồng thời giúp các em có thể tiếp cận với nhiều kiểu bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi. Nhưng trên thực tế, những tác phẩm văn xuôi vốn dĩ có dung lượng dài hơn tác phẩm thơ, không phải học sinh nào cũng muốn đọc hoặc đọc lại (thậm chí có em học xong tác phẩm truyện hoặc kí còn chưa tự mình đọc một lần tác phẩm). Nhiều em, khi được hỏi đến, các em không nhớ nội dung tác phẩm, có em  không còn sách giáo khoa để đọc lại…

- Có đề bài còn “khó” đối với học sinh đại trà (ở trường Trung học phổ thông  Đồng Gia): Đề 2 (trong phần Tìm hiểu đề và lập dàn ý). Dù các em cũng đã được học nhưng không mấy em nhớ lại được, chưa nói là các em có thể khám phá ra mà thực hiện thao tác so sánh, còn giải thích nguyên nhân của sự khác nhau về từ ngữ, giọng văn giữa hai văn bản Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) và Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ – Vũ Trọng Phụng).

- Các đề bài chỉ đề cập đến một thể loại là truyện (truyện ngắn, tiểu thuyết), không đề cập đến các thể loại khác như: tuỳ bút, kí…

Từ đó, tôi nhận thấy tình trạng: Vì học sinh ngại đọc lại tác phẩm và còn lười học nên các em có sẵn “tài liệu tham khảo”, chỉ việc chép lại. Hơn nữa, trong đề bài xuất hiện hai tác phẩm trong phần Đọc thêm, mà thực tế còn tồn tại hiện tượng nhiều em có tâm lí: những bài đọc thêm thì không có mặt trong các đề kiểm tra hoặc đề thi Quốc gia nên “không cần đọc lại cho mất thời gian”. 

Tôi có xem vở soạn bài của một số học sinh – của một số lớp khác nhau và nhận được kết quả như sau: các em hầu hết “chuẩn bị bài” giống nhau – đến từng câu, chữ. 

Trước thực trạng như trên, tôi đã cho học sinh chuẩn bị bài học này với các ngữ liệu là các tác phẩm được học trong chương trình Ngữ văn 12. Với những ngữ liệu có trong sách giáo khoa Ngữ văn 12, và các tác phẩm mới được học xong thì học sinh không quá ngại khi phải đọc lại, và cũng không phải quá vướng bận trong việc đi tìm “sách bổ trợ” để chép. Các em phải tự mình chuẩn bị bài, hoặc có thể thảo luận với bạn để cùng chuẩn bị bài. Khi tiến hành bài học, tôi nhận thấy các em hào hứng hơn, chuẩn bị bài chủ động hơn, tiết học do đó cũng trôi đi nhanh hơn, những kết luận các em rút ra cũng tự nhiên hơn. 

Mục tiêu của bài học được xác định như sau:

Mức độ cần đạt:

Nắm được cách viết bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Trọng tâm:

- Kiến thức:

+ Đặc trưng của bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi: tìm hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

+ Cách thức triển khai bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi: giới thiệu khái quát về tác phẩm hoặc đoạn trích văn xuôi cần nghị luận, bàn về những giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm, đoạn trích văn xuôi theo định hướng của đề bài; đánh giá chung về tác phẩm, đoạn trích văn xuôi đó.

- Kĩ năng:

+ Tìm hiểu đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

+ Huy động kiến thức và những cảm xúc, trải nghiệm của bản thân để viết bài nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

- Thái độ: 

+ Tự tin khi tìm hiểu một kiểu bài làm văn nghị luận văn học.

+ Tự tin khi tiếp cận những vẻ đẹp của tác phẩm, một đoạn trích văn học hoặc trình bày quan điểm, ý kiến của bản thân.

Định hướng phát triển năng lực học sinh:

- Năng lực tự quản bản thân: ý thức được nhiệm vụ học tập, biết cách làm việc cá nhân, xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian để hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao.

- Năng lực hợp tác: biết thảo luận với cá nhân hoặc nhóm khác để cùng giải quyết một vấn đề; biết tôn trọng ý kiến của bạn, hướng dẫn, giúp đỡ bạn…

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết tìm những cách thức khác nhau để thực hiện yêu cầu của một đề văn nghị luận văn học.

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ: biết phát hiện, cảm nhận cái hay, cái đẹp trong nội dung, nghệ thuật, cảm xúc của tác giả … trong một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

- Năng lực giao tiếp Tiếng Việt: Biết lựa chọn, sử dụng từ ngữ Tiếng Việt phù hợp để trình bày ý kiến, suy nghĩ của bản thân về một vấn đề nào đó.

Từ việc xác định mức độ cần đạt và các năng lực cần phát triển ở học sinh như trên, tôi hướng dẫn các em như sau: Ôn lại bài Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích thơ và chuẩn bị bài với những ngữ liệu và câu hỏi, bài tập khác với sách giáo khoa. Mục tiêu chính của bài học này là giúp học sinh nắm được cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi nên tôi đưa vào đây là các ngữ liệu quen thuộc và các câu hỏi, bài tập cũng vừa sức với các em học sinh lớp tôi dạy để việc phân tích ngữ liệu không mất nhiều thời gian và giúp các em có thể dễ dàng rút ra những kết luận về cách làm bài cho kiểu bài làm văn này.                                                                                                                                                                                                             

Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài:
1. Ôn lại bài Nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích thơ
Ôn lại cách làm bài nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích thơ.
2. Thảo luận về bài học mới 

Tôi giao cho học sinh 3 đề bài và hướng dẫn cụ thể cho từng đề bài để các em tìm hiểu. 
Đề 1: Phân tích đoạn văn sau trong Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân:

“Cuộc sống của người lái đò Sông Đà quả là một cuộc chiến đấu hằng ngày với thiên nhiên, một thứ thiên nhiên Tây Bắc có nhiều lúc trông nó thành ra diện mạo và tâm địa của một thứ kẻ thù số một … Họ nghĩ thế, lúc ngừng chèo”. (SGK Ngữ văn 12 TẬP MỘT, trang 187 – 190)
- Với đề bài yêu cầu phân tích một đoạn văn thì thao tác lập luận chính cần vận dụng là phân tích. Ngoài ra có thể vận dụng kết hợp các thao tác lập luận khác: bình luận, so sánh, giải thích…

- Muốn phân tích đoạn văn trên, cần đọc lại toàn bộ văn bản Người lái đò Sông Đà (trích trong sách giáo khoa), xem lại hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm, đặc điểm phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Tuân.

Đọc thật kĩ đoạn văn, tách ra thành từng phương diện: nội dung, nghệ thuật, cảm xúc của tác giả… để khảo sát, xem xét rồi chọn những ý đặc sắc, tiêu biểu để trình bày (Xác định nội dung đoạn văn: Đoạn văn nói về vấn đề gì? Vấn đề đó được tác giả thể hiện như thế nào? Qua vấn đề đó, nhà văn muốn nói gì với bạn đọc?...; nhận xét về cách sử dụng từ ngữ, xây dựng hình ảnh, tạo dựng bối cảnh, giọng điệu – hơi văn…? Khái quát về ý nghĩa của đoạn văn?).
Đề 2: Tìm hiểu những phát hiện khác nhau về cảnh ngộ của người lao động trong các tác phẩm: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) và Vợ nhặt (Kim Lân).

- Thân phận, cảnh ngộ người lao động trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) hiện lên cụ thể qua những nhân vật nào là chủ yếu? Điều đó được tác giả thể hiện qua những phương diện nào (hoàn cảnh, đời sống tinh thần…)? Tác giả có thái độ, tình cảm như thế nào đối với họ? Nhận xét về nghệ thuật thể hiện?

- Thân phận, cảnh ngộ người lao động trong tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân) hiện lên chủ yếu qua những nhân vật nào? Qua những phương diện nào? Tình cảm, thái độ của tác giả đối với họ ra sao? Nhận xét về nghệ thuật thể hiện?

- Hai nhà văn đã có những khám phá khác nhau như thế nào? Qua đó, đánh giá về đặc sắc trong tư tưởng nhân đạo của từng nhà văn trong mỗi tác phẩm đó. 

Với hai đề bài này, tôi hướng dẫn các em tìm hiểu và yêu cầu các em lập dàn ý hoàn chỉnh.

Đề 3: Qua đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường, em hiểu thêm gì về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam? 

Với đề bài này, tôi đã yêu cầu học sinh lập dàn ý. Lưu ý về vẻ đẹp của dòng sông  Hương, cảm hứng, tình yêu nhà văn, liên hệ với những tác phẩm thơ văn khác có phản ánh vẻ đẹp của những con sông – vẻ đẹp của quê hương đất nước. 

Qua bài học này, tôi nhận thấy, các em đã có ý thức tự học, chủ động hơn với bài học, nhận thức được vai trò quan trọng của các tiết học Làm văn có khái quát kiến thức lí thuyết. Từ đó, các em vận dụng kiến thức đã học vào các bài thực hành (các bài viết văn) một cách tự nhiên và có hiệu quả hơn.

8. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

8.1. Phương pháp nghiên cứu đề tài
Với đề tài này, tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau đây: 
- Nghiên cứu lí thuyết: tôi đã đọc sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

- Nghiên cứu thực tiễn:

+ Quan sát quá trình học tập của các em, tìm hiểu hứng thú và cả những khó khăn mà các em gặp phải.

+ Thực nghiệm sư phạm: thử nghiệm ở nhiều lớp tôi được phân công dạy và tiến hành thử nghiệm trong hai năm học qua những bài  học cụ thể, có kiểm tra đánh giá kết quả học tập của các em.

- Phân tích và đánh giá: từ việc khảo sát thực tiễn ở nhiều lớp trong khối 12 và thực trạng học bộ môn Ngữ văn nói chung và học Làm văn nói riêng ở trường Trung học phổ thông Đồng Gia, kết quả của các em qua mỗi kì kiểm tra chung, kì thi Trung học phổ thông Quốc gia, tôi tìm hiểu nguyên nhân, phân loại đối tượng (ở các lớp mình phụ trách) để tìm phương án và biện pháp giải quyết.

- Một số phương pháp hỗ trợ khác:

+ Sử dụng phiếu điều tra về hứng thú đối với môn Ngữ văn, tinh thần tự học trong môn Ngữ văn, việc chuẩn bị bài cho các giờ học Làm văn.

+ Trò chuyện với các em để tìm hiểu những khó khăn, thuận lợi của các em trong quá trình học, mức độ hứng thú với môn học, bài học cụ thể…

8.2. Kết quả đạt được

Tôi đã tiếp cận các em, hướng dẫn, đôn đốc và giúp đỡ các em tự học thường xuyên trong học tập nói chung và trong việc học bộ môn Ngữ văn nói riêng. Tôi đã thực nghiệm ở các lớp 12A, 12C năm học  2013 – 2014 và các lớp 12B, 12G năm học 2014 – 2015. Tôi đã khảo sát bằng phiếu, kết quả như sau:

	Các mức độ
	Trước khi áp dụng đề tài
	Sau khi áp dụng đề tài

	Hào hứng, chủ động với các tiết học Làm văn 
	12A
	12C
	12B
	12G
	12A
	12C
	12B
	12G

	
	26%
	20%
	25%
	25%
	69%
	65%
	65%
	58%

	Không hào hứng với các tiết học Làm văn
	50%
	62,5%
	50%
	55,5%
	19%
	25%
	25%
	28%

	Không chuẩn bị bài cho các tiết học Làm văn
	24%
	17,5%
	25%
	19,5%
	12%
	10%
	10%
	14%


Tôi đã so sánh kết quả việc hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà một cách cụ thể và việc để học sinh tự chuẩn bị theo hướng dẫn trong sách giáo khoa. Tôi thấy các em hào hứng với việc thầy hướng dẫn hơn, nhất là khi được động viên kịp thời, phê bình đúng lúc. Các em có ý thức tự học cao hơn, kết quả học tập bộ môn Ngữ văn cũng được nâng lên dần. 

9. Hạn chế của đề tài

- Sáng kiến mới chỉ được áp dụng trong một phạm vi hẹp với một số lượng học sinh hạn chế do cá nhân người viết phụ trách.

- Sáng kiến mới chỉ áp dụng cho đối tượng là học sinh lớp 12, chưa được áp dụng đại trà cho học sinh các khối lớp khác.

- Người viết tuy đã có nhiều cố gắng song có thể còn có chỗ sai sót hoặc chưa phù hợp.

KẾT LUẬN

1.Đánh giá thực trạng

Môn Ngữ văn trong thời đại hiện nay đặt ra rất nhiều mục tiêu đối với người dạy và người học, tình hình học sinh chưa chú ý đến vai trò của việc tự học thì nhiều, người viết có rất nhiều trăn trở, đã chủ ý tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học và chú trọng đến việc tự học của học sinh để hướng tới các năng lực cần phát triển ở học sinh.

2. Các giải pháp đã thực hiện

Với đề tài  này, người viết có mục đích hướng tới phát huy tinh thần tự học của học sinh qua hoạt động hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài cho các tiết học Làm văn. Người viết đã thực hiện các biện pháp cụ thể như: hướng dẫn học sinh sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, sưu tầm các ngữ liệu khác liên quan đến bài học, ôn tập lại bài đã học, sử dụng câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa, chuẩn bị theo câu hỏi định hướng của thầy cô, hướng dẫn các em Thực hành, Luyện tập...

3. Kết quả áp dụng của giải pháp

Tôi đã áp dụng đề tài này trong một số lớp tôi được phân công phụ trách ở hai năm học: 2013 – 2014 và 2014 – 2015. Kết quả thu được bước đầu có những khả quan, các bài kiểm tra của các em đã có nhiều điểm khá, giỏi hơn, đem đến những niềm vui và niềm tin cho người dạy. Người viết nhận thấy, thực chất, các em không phải hoàn toàn vô tình hoặc bỏ qua môn Ngữ văn. Chỉ là các em thấy môn Ngữ văn phần nào đó trừu tượng và “toàn chữ là chữ” nên có phần e ngại – ngoài những em có hứng thú thực sự và có niềm say mê. Từ đó, tôi nghĩ rằng người thầy dạy văn cần có trách nhiệm giúp các em, nhất là học sinh lớp 12,  phát huy tinh thần tự học, đặc biệt là qua các tiết học Làm văn, tiết học yêu cầu bày tỏ quan điểm, suy nghĩ, thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ của các em rõ nhất để giúp các em tự tin hơn khi bước ra khỏi cổng trường Trung học phổ thông. 

KHUYẾN NGHỊ

1. Đối với cấp cơ sở

- Về phía nhà trường: Đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm nhiều hơn đến việc dạy học môn Ngữ văn, mua thêm một số tài liệu liên quan đến phương pháp và đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn, khuyến khích, động viên giáo viên Ngữ văn chủ động mua tài liệu tham khảo bổ sung cho thư viện – khi cần thiết. 

- Về phía tổ chuyên môn: đề nghị các thành viên của tổ tích cực đi dự giờ của đồng nghiệp, tích cực trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, tiếp tục trao đổi về những vấn đề nảy sinh trong quá trình dạy học.

2. Đối với các cấp quản lí

- Đề nghị các cấp quản lí coi trọng mục tiêu giáo dục của môn Ngữ văn.

- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cần tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn;  phổ biến các công trình nghiên cứu, các sáng kiến có chất lượng của các giáo viên trong tỉnh để chúng tôi được học hỏi thường xuyên, nâng cao trình độ và chất lượng công việc.

Đề tài sáng kiến của tôi đã có được sự hỗ trợ của các giáo viên trong nhóm Ngữ văn và người viết cũng đã có nhiều cố gắng, song khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong các đồng chí giáo viên có thể giúp đỡ tôi để đề tài của tôi được hoàn thiện. 
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